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Điện Biên, ngày         tháng 01 năm 2025 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

Ngày 03/01/2025, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé có Văn bản số 

14/TB-TTYT về việc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm Y 

tế huyện Mường Nhé. 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng.  

Sở Y tế đăng tải Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm 

Y tế huyện Mường Nhé trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế ( Danh sách 

các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng có phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản 

gốc của hồ sơ công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ công bố; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật, những quy định và hướng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm chủng, quản lý 

đối tượng tiêm chủng, báo cáo theo quy định; thực hiện lưu giữ, quản lý các tài 

liệu, hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé được biết./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các Phòng chức năng Sở Y tế 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD. 
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Phụ lục 

Thông tin các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày       /01/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG CỐ ĐỊNH 

 

STT Tên xã 
Điểm tiêm cố 

định 
Địa chỉ 

Thời gian triển khai cố 

định hàng tháng 
Người đứng đầu cơ sở 

1 Xã Sín Thầu 
Trạm Y tế xã Sín 

Thầu 

Bản Tả Kố Khừ - Xã Sín 

Thầu 
Ngày 10, 21 hàng tháng 

Ông Lò Văn Doãn – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

2 Xã Sen Thượng 
Trạm Y tế xã Sen 

Thượng 

Bản Sen Thương - Xã Sen 

Thượng 
Ngày 12, 22 hàng tháng 

Ông Lò Văn Linh – Phó 

trưởng trạm Phụ trách 

Trạm Y tế 

3 Xã Leng Su Sìn 
Trạm Y tế xã 

Leng Su Sìn 

Bản Suối Voi - Xã Leng 

Su Sìn 
Ngày 10,17 hàng tháng 

Ông Bùi Hữu Kỷ – Phó 

trạm Trạm Y tế 

4 Xã Chung Chải 
Trạm Y tế xã 

Chung Chải 

Bản Đoàn Kết - Xã 

Chung Chải 
Ngày 14, 21 hàng tháng 

Ông Ngô Gia Tự – 

Trạm trưởng Trạm Y tế 

5 Xã Mường Nhé 
Trạm Y tế xã 

Mường Nhé 

Bản Mường Nhé - Xã 

Mường Nhé 

Ngày 7, 8, 9, 21, 22 hàng 

tháng 

Bà Vàng Thị Tâm – Phó 

trưởng trạm Phụ trách 

Trạm Y tế 

6 Xã Nậm Vì 
Trạm Y tế xã 

Nậm Vì 
Bản Nậm Vì - Xã Nậm Vì 

Ngày 11,12,13, 25 hàng 

tháng 

Ông Lò Văn Inh – Phó 

trưởng trạm Phụ trách 

Trạm Y tế 



STT Tên xã 
Điểm tiêm cố 

định 
Địa chỉ 

Thời gian triển khai cố 

định hàng tháng 
Người đứng đầu cơ sở 

7 Xã Mường Toong 
Trạm Y tế xã 

Mường Toong 

Mường Toong 3 - Xã 

Mương Toong 
Ngày 9,19, 20 hàng tháng 

Ông Lường Văn Nghĩa 

– Trạm trưởng Trạm Y 

tế 

8 Xã Huổi Lếch 
Trạm Y tế xã 

Huổi Lếch 

Bản Huổi Lếch  - Xã Huổi 

Lếch 
Ngày 13, 20 hàng tháng 

Ông Đèo Văn Hoàn – 

Trạm trưởng Trạm Y tế 

9 Xã Pá Mỳ 
Trạm Y tế xã Pá 

Mỳ 
Pá Mỳ 1 - Xã Pá Mỳ 

Ngày 10,11, 22 hàng 

tháng 

Ông Lý A Pó – Phó 

trưởng trạm Phụ trách 

Trạm Y tế 

10 Xã Nậm Kè 
Trạm Y tế xã 

Nậm Kè 
Nậm Kè - Xã Nậm Kè 

Ngày 10, 23, 24 hàng 

tháng 

Ông Phạm Huy Thanh – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

11 Xã Quảng Lâm 
Trạm Y tế xã 

Quảng Lâm 

Trạm Púng - Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 12, 20 hàng tháng 

Ông Quàng Văn 

Thưởng – Phó trưởng 

trạm Phụ trách Trạm Y 

tế 

12 

Khoa Khoa TN- 

KSBT/HIV/AIDS-

TV&ĐTNC 

Điểm tiêm vắc 

xin phòng bệnh 

dại TTYT 

Trung tâm Y tế Mường 

Nhé 

Tất cả các ngày trong 

tháng 
Bà Khoàng Thị Oanh 

13 
Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản & PS 

Điểm tiêm vắc 

xin Lao, Viêm 

gan B liều sơ sinh 

tại bệnh viện 

Trung tâm Y tế Mường 

Nhé 

Tất cả các ngày trong 

tháng 

Bà Thào Thị Hoa – 

Trưởng Khoa 

Tổng cộng: 13 cơ sở         

  



II. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG LƯU ĐỘNG NGOẠI TRẠM Y TẾ 

 

STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

1 Xã Sín thầu 

Nhà văn hóa Bản A Pa Chải - Xã Sín Thầu 

Ngày 12 hàng tháng 

Ông Lò Văn Doãn – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

Nhà văn hóa 
Bản Pờ Nhù Khò - Xã Sín 

Thầu 

Nhà văn hóa Bản Ta Miếu - Xã Sín Thầu 

Ngày 13 hàng tháng 

Nhà văn hóa Bản Tả Ko Ky - Xã Sín Thầu 

Nhà văn hóa Bản Tả Sú Lình - Xã Sín Thầu 

Ngày 14 hàng tháng 

Nhà văn hóa Bản Lỳ Mà Tá - Xã Sín Thầu 

2 Xã Sen Thượng 

Nhà trưởng bản Bản Ta Ma - xã sen Thượng 

Ngày 13 hàng tháng 

Ông Lò Văn Linh – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản 
Bản  Lò San Chái - xã sen 

Thượng 

Nhà trưởng bản 
Bản Long San - xã sen 

Thượng 
Ngày 14 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Tả khoa Pá - xã sen 

Thượng 

Nhà trưởng bản 
Bản Tả Ló San - xã sen 

Thượng 
Ngày 15 hàng tháng 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

Nhà trưởng bản 
Bản Chiếu Sừng - xã sen 

Thượng 

3 Xã Leng Su Sìn 

Nhà trưởng bản Bản Phứ Ma - Xã Leng Su Sìn 

Ngày 11 hàng tháng 

Ông Bùi Hữu Kỷ – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Bản Á Di - Xã Leng Su Sìn 

Nhà trưởng bản 
Bản Cà Là Pá 1 - Xã Leng Su 

Sìn 
Ngày 12 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Cà Là Pá - Xã Leng Su 

Sìn 
Ngày 13 hàng tháng 

4 Xã Chung Chải 

Nhà y tế bản Bản Nậm Vì - Xã Chung Chải Ngày 11 hàng tháng 

Ông Ngô Gia Tự – 

Trưởng Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Bản Hua Sin - Xã Chung Chải Ngày 12 hàng tháng 

Nhà y tế bản 
Bản Nậm Sin – Xã Chung 

Chải 
Ngày 13 hàng tháng 

Nhà y tế bản 
Bản Húy To 1- Xã Chung 

Chải 
Ngày 14 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Húy To 2 - Xã Chung 

Chải 
Ngày 15 hàng tháng 

Nhà y tế bản Bản Húy To - Xã Chung Chải Ngày 16 hàng tháng 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

Nhà y tế bản 
Bản Nậm Khum - Xã Chung 

Chải 
Ngày 17 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Pá Lùng - Xã Chung 

Chải 
Ngày 18 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Xà Quế - Xã Chung Chải Ngày 19 hàng tháng 

Nhà văn hóa Bản Xi Ma - Xã Chung Chải Ngày 20 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Si Ma2 - Xã Chung Chải Ngày 21 hàng tháng 

5 Xã Mường Nhé 

Nhà văn hóa 
Bản Nậm San 1 - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 10 hàng tháng 

Bà Vàng Thị Tâm – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm San 2 - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Cọ - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 12 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Co Lót - Xã Mường Nhé Ngày 13 hàng tháng 

Nhà Giàng A 

Màng 

Bản Co Lót 1 - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 14 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Ban  - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 15 hàng tháng 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

Nhà trưởng bản 
Bản Tân Phong - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 16 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Là 2  - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 17 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Là  - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 18 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Pố1 - Xã Mường 

Nhé 
Ngày 19 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Pố 2 – Xã Mường 

Nhé 
Ngày 20 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Pố 3 – Xã Mường 

Nhé 
Ngày 21 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Pố 4 – Xã Mường 

Nhé 
Ngày 22 hàng tháng 

6 Xã Nậm Vì 

Nhà văn hóa Bản Vang Hồ - Xã Nậm Vì  Ngày 14 hàng tháng 

Ông Lò Văn Inh – 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Bản Cây Sổ - Xã Nậm Vì  Ngày 15 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Cấu - Xã Nậm Vì  Ngày 16 hàng tháng 

7 Xã Mường Toong Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Pan – Xã Mường 

Toong 
Ngày 10 hàng tháng 

Ông Lường Văn 

Nghĩa – Trưởng trạm 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Hạ  – Xã Mường 

Toong 

Phụ trách Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Xả  – Xã Mường 

Toong 
Ngày 11 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Yên – Xã Mường Toong 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Pinh – Xã Mường 

Toong 
Ngày 12 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Tà hàng – Xã Mường 

Toong 
Ngày 13 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Mường Toong 6 – Xã 

Mường Toong 
Ngày 14 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Cắn – Xã Mường 

Toong 
Ngày 15 hàng tháng 

8 Xã Huổi Lếch 

Nhà trưởng bản Bản Cây sặt – Xã Huổi Lếch Ngày 13 hàng tháng 

Ông Đèo Văn Hoàn 

– Trạm trưởng Tram 

Y tế 

Nhà văn hóa 
Bản Nậm Pan 2 – Xã Huổi 

Lếch 
Ngày 14  hàng tháng 

Nhà văn hóa 
Bản Nậm Mỳ 1 – Xã Huổi 

Lếch 
Ngày  15 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Mỳ 2 – Xã Huổi 

Lếch 
Ngày  16 hàng tháng 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Hính 1 – Xã Huổi 

Lếch 
Ngày 17 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Nậm Hính 2 – Xã Huổi 

Lếch 
Ngày 18 hàng tháng 

Nhà Y tế bản Bản Pa Tết – Xã Huổi Lếch Ngày 19 hàng tháng 

9 Xã Pá Mỳ 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Lụ 3 – Xã Pá Mỳ Ngày 12hàng tháng 

Ông Lý A Pó – Phó 

trưởng trạm Phụ 

trách Trạm Y tế 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Lụ 2 – Xã Pá Mỳ Ngày 13hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Lụ 1 – Xã Pá Mỳ Ngày 14 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Lích 1– Xã Pá Mỳ Ngày 15 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Lích 2 – Xã Pá Mỳ Ngày 16 hàng tháng 

Nhà văn hóa Bản Huổi Pết – Xã Pá Mỳ Ngày 17 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Tàng Phon – Xã Pá Mỳ Ngày 18 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Pá Mỳ 3 – Xã Pá Mỳ Ngày 19 hàng tháng 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

Nhà văn hóa Bản Pá Mỳ 2 – Xã Pá Mỳ Ngày 20 hàng tháng 

Nhà văn hóa Bản Pá Mỳ 1 – Xã Pá Mỳ Ngày 21 hàng tháng 

10 Xã Nậm Kè 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Hẹt - Xã Nậm Kè Ngày 11 hàng tháng 

Ông Phạm Huy 

Thanh – Phó trưởng 

trạm Phụ trách Trạm 

Y tế 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Khon1 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 12 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Khon 2 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 13 hàng tháng 

Nhà trưởng bản Bản Huổi Hốc - Xã Nậm Kè Ngày 14 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Thanh 1 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 15 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Chuyện Gia 1 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 16 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Chuyện Gia 2 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 17 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Chuyện Gia 3 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 18 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Thanh 2 - Xã Nậm 

Kè 
Ngày 19 hàng tháng 



STT Tên xã, phường 
Điểm tiêm lưu 

động ngoài trạm 
Địa chỉ Thời gian triển khai 

Người đứng đầu cơ 

sở 

11 Xã Quảng Lâm 

Nhà trưởng bản 
Bản Quảng Lâm – Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 13 hàng tháng 

Ông Quàng Văn 

Thưởng – Phó trưởng 

trạm Phụ trách Trạm 

Y tế 

Nhà trưởng bản 
Bản Huổi Lắp – Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 14 hàng tháng 

Nhà văn hóa 
Bản Sái Lương - Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 15 hàng tháng 

Nhà văn hóa 
Bản Dền Thàng - Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 16 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Chà Nọi 1 - Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 17 hàng tháng 

Nhà trưởng bản 
Bản Chà Nọi 2 - Xã Quảng 

Lâm 
Ngày 18 hàng tháng 
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